
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2024-2025 
 MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 

 

TT Chương/ 
chủ đề Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

% điểm Nhận biết 
(TN) 

Thông hiểu 
(TL) 

Vận dụng 
(TL) 

Phân môn Lịch sử 

1 
 
 

TÂY ÂU TỪ 
THẾ KỈ V 
ĐẾN NỬA 
ĐẦU THẾ 

KỈ XVI 

1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây 
Âu 3  1 

22,5% 

2,25 đ 

2. Các cuộc phát kiến địa lí 
 2*  1* 

2,5% 

0,25 đ 

3. Văn hoá Phục hưng 3*   5% 
0,5 đ 

4. Cải cách tôn giáo  1  15% 
1,5 đ 

2 

TRUNG 
QUỐC TỪ 
THẾ KỈ VII 
ĐẾN GIỮA 
THẾ KỈ XIX 

1. Thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa của Trung Quốc từ 
thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX 

2   5% 
0,5 đ 

Số câu/ loại câu 8 TN 1TL 2TL 
50% 

5 Tỉ lệ %, điểm 
20% 

 2 
15% 
1,5 

5% 
1.5 

 
Phân môn Địa lí 

1 Châu Âu 
 

– Vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.  
+ Đặc điểm các khu vực địa hình chính. 
+ Đặc điểm phân hoá khí hậu. 

2  
1* 
1* 

 

20 % 
2.0 đ 

- Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu 2   15 % 
1.5 đ 



- Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu 
+ Ô nhiễm không khí. 
+ Ô nhiễm nước. 

  
 

1*  
1* 

15 % 
1.5 đ 

 
Số câu/ loại câu 4 TN 1 TL 1 TL  

Tỉ lệ % 20% 15% 15% 50% 
Tổng hợp chung 40% 30% 30% 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 
 

TT Chương/ 
Chủ đề 

Nội dung/ Đơn vị 
kiến thức Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

Phân môn Lịch sử 

1 

TÂY ÂU 
TỪ THẾ 

KỈ V ĐẾN 
NỬA ĐẦU 

THẾ KỈ 
XVI 

1. Quá trình hình 
thành và phát triển 
chế độ phong kiến 
ở Tây Âu 

Nhận biết 
– Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình 

hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu. 
– Biết được quan hệ xã hội của chế độ phong kiến 
 

3   

Vận dụng 
– Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.   1 

2. Các cuộc phát 
kiến địa lí và sự 
hình thành quan hệ 
sản xuất tư bản chủ 
nghĩa ở Tây Âu 
trung đại 
 

Nhận biết 
- Biết được những nét chính về hành trình của một 
số cuộc phát kiến địa lí. 

2*   

Vận dụng  
- Liên hệ được tác động của các cuộc phát kiến địa 
lí đến ngày nay. 

  1* 

3. Văn hoá Phục 
hưng  
 

Nhận biết 
- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của 
phong trào văn hoá Phục hưng 

3*   

4. Cải cách tôn 
giáo 

Thông hiểu 
- Mô tả khái quát được nội dung cơ bản của các 
cuộc cải cách tôn giáo 
- Giải thích được nguyên nhân của phong trào cải 
cách tôn giáo 

– Nêu được tác động của cải cách tôn giáo đối với xã 
hội Tây Âu. 

 1  



2 

TRUNG 
QUỐC TỪ 

THẾ KỈ 
VII ĐẾN 

GIỮA THẾ 
KỈ XIX 

1. Thành tựu chính 
trị, kinh tế, văn hóa 
của Trung Quốc từ 
thế kỉ VII đến giữa 
thế kỉ XIX 

Nhận biết 
– Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của 
Trung Quốc dưới thời Đường. 
 

2   

Số câu/ loại câu 8 TN 1 TL 1 TL 

Tỉ lệ %, điểm 20% 
2  

15% 
1,5  

15% 
1,5  

 
Phân môn Địa lí 

1 Châu Âu 
 

- Vị trí địa lí. Đặc 
điểm tự nhiên châu 
Âu 
 

Nhận biết:  
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và 
kích thước châu Âu.  
– Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới 
nóng; đới lạnh; đới ôn hòa. 
Thông hiểu:  
– Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình 
chính của châu Âu: khu vực đồng bằng, khu vực 
miền núi.  
– Phân tích được đặc điểm phân hoá khí hậu: phân 
hóa bắc nam; các khu vực ven biển với bên trong 
lục địa. 

 
2 
 

 
 

 
 
 
 
 

1* 
 
 

1* 

 

- Đặc điểm dân 
cư, xã hội châu 
Âu. 

Nhận biết: Trình bày được đặc điểm của cơ cấu 
dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu.  2    

- Khai thác, sử 
dụng và bảo vệ 
thiên nhiên ở 
châu Âu. 

Vận dụng: Trình bày được một vấn đề bảo vệ môi 
trường ở châu Âu: 
+ Ô nhiễm không khí. 
+ Ô nhiễm nước 

  

 
 

1*  
1*  

Số câu/ loại câu 4 TN 1 TL  1 TL 
 Tỉ lệ % 20% 15% 15% 



Tổng hợp chung 40% 30% 30% 
 
 

Phê duyệt của 
LÃNH ĐẠO 

Phê duyệt của 
TỔ TRƯỞNG 

Phê duyệt của 
NHÓM TRƯỞNG 

 
THÀNH VIÊN 

 
 
 
 

 
 

Trần Văn Biên 

 
 

Trần Văn Biên 

 
 

 Trần Đức Phùng 



Trường TH - THCS Nguyễn Du 
Họ và tên:…………………………  
Lớp 7/  

KIỂM TRA GIỮA KÌ I, NĂM HỌC 2024 – 2025 
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7   

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) 
ĐIỂM:  NHẬN XÉT CỦA THẦY/CÔ: 

 
 

 
I. TRẮC NGHIỆM. (4.0 điểm)  
1. Em hãy khoanh tròn vào chữ cái A (hoặc B, C, D) đứng trước phương án trả lời đúng từ 
câu 01 đến câu 10. (Mỗi câu đúng 0,25 điểm) 
Câu 1. Năm 476, đế quốc La Mã bị diệt vong đã đánh dấu 
A. thời kì tư bản chủ nghĩa bắt đầu ở Tây Âu. 
B. chấm dứt chế độ dân chủ cổ đại ở Tây Âu. 
C. thời kì đấu tranh của nô lệ bắt đầu ở Tây Âu. 
D. chế độ phong kiến ở Tây Âu từng bước hình thành. 
Câu 2. Đặc điểm nổi bật về kinh tế của lãnh địa phong kiến ở Tây Âu là gì? 
A. Thường xuyên có sự trao đổi hàng hoá với bên ngoài lãnh địa.           
B. Mỗi lãnh địa là một cơ sở kinh tế đóng kín, tự cấp, tự túc 
C. Mỗi lãnh địa có quân đội và pháp luật riêng 
D. Nông dân giữ vai trò chính trong sản xuất nông nghiệp. 
Câu 3. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là 
A. địa chủ và nông dân.  B. tư sản và vô sản. 
C. lãnh chúa và nông nô.                D. chủ nô và nô lệ.  
Câu 4. Các cuộc phát kiến địa lí ở thế kỉ XV được thực hiện bằng con đường nào? 
A. Đường biển.          B. Đường sông.           C. Đường bộ.         D. Đường hàng không. 
Câu 5. “Quê hương” của phong trào Văn hoá Phục hưng là 
A. Pháp.                 B. Anh.                C. I-ta-li-a.                D. Đức.  
Câu 6. Câu nói nổi tiếng ”Dù sao thì Trái Đất vẫn quay” là của nhà khoa học nào? 
A. N. Cô-péc-ních.      B. G.Ga-li-lê.     C. G.Bru-nô.      C. Pơ-tô-lê-mê. 
Câu 7. Trung Quốc trở thành quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á dưới triều đại  
A. nhà Đường.         B. Nhà Hán.             C. nhà Nguyên.               D. nhà Thanh 
Câu 8. Thời Đường loại hình văn học phát triển nhất là 
A. ca múa.       B. Tiểu thuyết.       C. Kịch.       D. Thơ. 
Câu 9. Phần lớn lãnh thổ Châu Âu nằm giữa các vĩ tuyến 
A. 36°B và 71°B.        B. 37°B và 71°B.               C. 36°B và 72°B.  D. 37°B và 72°B.  
Câu 10. Do lãnh thổ châu Âu có ba mặt giáp biển và Đại dương nên đường bờ biển bị cắt xẻ 
mạnh tạo thành 
A. nhiều đảo, quần đảo.                            
B. nhiều vịnh ăn sâu vào đất liền.  
C. nhiều ô trũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.   
D. nhiều bán đảo, biển, vũng vịnh ăn sâu vào đất liền. 
 
2. Xác định các ý dưới đây đúng (Đ) hay sai (S) bằng cách đánh dấu (X) vào ô tương ứng 
(Mỗi ý đúng 0.25 đ) 

Nội dung Đúng  
(Đ) 

Sai 
(S) 

a) Dân số châu Âu năm 2020 là 747 triệu người, đứng thứ tư thế giới.   
b) Dân cư châu Âu có trình độ học vấn thấp.   
c) Châu Âu bắt đầu quá trình đô thị hóa từ thế kỷ XX.   
d) Khoảng 75% dân số châu Âu sống ở các thành phố.   

 

 
 



3. Em hãy chọn từ hoặc cụm từ sau đây điền vào chỗ trống (…) sao cho đúng: nhập cư; di 
chuyển; tiếp nhận; di cư (Mỗi ý đúng 0.25 đ) 

Từ đầu thế kỷ XX đến đầu thế kỷ XXI, số lượng người từ các châu lục, khu vực khác (1) 
…………………. vào châu Âu ngày càng nhiều. Năm 2019, châu Âu tiếp nhận khoảng 82 triệu 
người (2) ……………. quốc tế. 
II. TỰ LUẬN. (6.0 điểm) 
Câu 1. (1,5điểm) Hãy trình bày những nội dung cơ bản và tác động của phong trào cải cách tôn 
giáo?  
Câu 2. (1,5 điểm) Em hãy phân tích vai trò của các thành thị đối với châu Âu thời trung đại?  
Câu 3. (1,5 điểm) Em hãy phân tích đặc điểm khu vực địa hình của châu Âu? 
Câu 4. (1,5 điểm) Trình bày giải pháp về vấn đề bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu? Em 
hãy nêu một số việc có thể làm hàng ngày để bảo vệ môi trường tại địa phương? 

BÀI LÀM 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 



HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 

 
I. TRẮC NGHIỆM. (4.0 điểm)  
1. Khoanh tròn đúng mỗi câu ghi 0,25 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Đáp án D B C A C B A D A D 

 
2. Đánh dấu (X) vào đúng mỗi ý ghi 0.25 điểm 

Nội dung Đúng  
(Đ) 

Sai 
(S) 

1. Dân số châu Âu năm 2020 là 747 triệu người, đứng thứ tư thế giới. X  
2. Dân cư châu Âu có trình độ học vấn thấp.  X 
3. Châu Âu bắt đầu quá trình đô thị hóa từ thế kỷ XX.  X 
4. Khoảng 75% dân số châu Âu sống ở các thành phố. X  

 
3. Điền đúng mỗi ý đúng ghi 0.25đ 

(1) nhập cư                       (2) di cư 
 
II. TỰ LUẬN: (6.0 điểm)  
Câu 1. Những nội dung cơ bản và tác động của phong trào cải cách tôn giáo. (1,5điểm) 
*Những nội dung cơ bản: 
- Phê phán những hành vi không chuẩn mực của Giáo hoàng. (0,25 điểm) 
- Chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội. (0,25 điểm) 
- Đòi bỏ bớt những lễ nghi phiền toái, tốn kém,... (0,25 điểm) 
- Ủng hộ việc làm giàu của giai cấp tư sản. (0,25 điểm) 
* Tác động  
- Làm bùng lên cuộc Chiến tranh nông dân Đức. (0,25 điểm) 
- Làm phân hoá Thiên Chúa giáo thành hai giáo phái: Cựu giáo và Tân giáo. (0,25 điểm) 
Câu 2. Em hãy phân tích vai trò của các thành thị đối với châu Âu thời trung đại?  
(1,5 điểm) 
- Về kinh tế: Phá vỡ nền kinh tế tự nhiên trong các lãnh địa, tạo điều kiện cho sự hình thành và 
phát triển của kinh tế hàng hoá. (0,5 điểm) 
- Về chính trị: Góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập 
quyền. (0,5 điểm) 
- Về văn hoá - tư tưởng: Tầng lớp thị dân mới hình thành và dần phát triển đòi hỏi phải xây 
dựng nền văn hoá mới. (0,25 điểm). Nhiều trường đại học được thành lập. Thành thị mang lại bầu 
không khí tự do cởi mở. (0,25 điểm) 

 
 



Câu Nội dung Điểm 
 
 

Câu 3 
(1.5 

điểm) 

Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình của châu Âu 1.5  
 Châu Âu có hai khu vực địa hình: đồng bằng và miền núi. 0.25 
- Đồng bằng chiếm 2/3 diện tích châu lục.  
Các đồng bằng được hình thành do nhiều nguồn gốc khác nhau nên có đặc 
điểm địa hình khác nhau 

0.25 
0.25 

 
- Khu vực miền núi gồm núi già và núi trẻ.  0.25 
+ Địa hình núi già: phân bố ở phía bắc và trung tâm châu lục (Xcan-đi-na-
vi, U-ran); phần lớn các núi có độ cao trung bình hoặc thấp. 

0.25 
 

+ Địa hình núi trẻ: phân bố chủ yếu ở phía nam (An-pơ, Các-pát…); phần 
lớn là các núi có độ cao trung bình dưới 2000 m 

0.25 

 
 

Câu 4 
(1.5điểm) 

 

 Trình bày giải pháp về vấn đề bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu. 1.0 
+ Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển. 0.25 
+ Giảm khí thải CO2 vào khí quyển bằng cách đánh thuế các-bon, thuế tiêu 
thụ đặc biệt đối với các nhiên liệu có hàm lượng các bon cao. 

0.25 

+ Đầu tư phát triển công nghệ xanh, năng lượng tái tạo để dần thay thế năng 
lượng hoá thạch. 

0.25 

+ Đối với thành phố: giảm lượng xe lưu thông, Ưu tiên giao thông công 
cộng, xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên cho người đi xe đạp và đi bộ. 

0.25 

Một số việc có thể làm hàng ngày để bảo vệ môi trường tại địa phương 0.5  
- Đổ rác đúng nơi quy định. 
- Sử dụng tiết kiệm nước, điện. 
- Không sử dụng túi nilon. 
- Đi bộ, xe đạp … 

(HS liên hệ được một ví dụ ghi 0,25đ, hai ví dụ thì ghi điểm tối đa) 

 

 
GIÁO VIÊN RA ĐỀ 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
 
 
 

Trần Văn Biên 

GIÁO VIÊN RA ĐỀ 
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

 
 
 

Trần Đức Phùng 

 
Phê duyệt của 
LÃNH ĐẠO 

Phê duyệt của 
TỔ TRƯỞNG 

 
 
 

Trần Văn Biên 

Phê duyệt của 
NHÓM TRƯỞNG 

 
 
 

Trần Văn Biên 
 

 


